
CÔNG BÁO CAO BẰNG/Số 53+54+55+56+57/Ngày 21-4-2026 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH CAO BẰNG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 23/NQ-HĐND Cao Bằng, ngày 30 tháng 3 năm 2026 

NGHỊ QUYẾT  

Xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh, 

Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân khu vực, nhiệm kỳ 2026 - 2031 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG 

KHÓA XVIII KỲ HỌP THỨ NHẤT 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân ngày 24 tháng 6 năm 2024; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tòa án nhân dân ngày 24 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Hướng dẫn số 1563/HD-UBTVQH15 ngày 13 tháng 3 năm 2026 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn một số nội dung về việc tổ chức kỳ 

họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân các cấp;  

Xét Tờ trình số 46/TTr-MTTQ-BTT ngày 28 tháng 3 năm 2026 của Ban 

Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng về việc giới thiệu 

nhân sự bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh, Hội thẩm Tòa án nhân dân khu vực 

tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2026 - 2031;  

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân 

tỉnh, Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân khu vực nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Kỳ 

họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh, 

Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân khu vực nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với các 

ông, bà có tên theo danh sách (Có phụ lục chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân 

dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khoá XVIII, nhiệm kỳ 2026 

- 2031, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.  

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khoá XVIII, Kỳ họp 

thứ nhất thông qua ngày 30 tháng 3 năm 2026 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 
 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phan Thăng An 
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Phụ lục 1 

Danh sách Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng  

nhiệm kỳ 2026 - 2031 
(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 30 tháng 3 năm 2026  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng) 
 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác hiện tại 

1 Chu Quế Chiến 
Chuyên viên, Ban công tác Cựu chiến binh, Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc tỉnh Cao Bằng (Hội Cựu chiến binh tỉnh) 

2 Bế Thị Chiều 

Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Công tác phụ 

nữ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Cao Bằng (Hội Liên 

hiệp Phụ nữ tỉnh) 

3 Vi Văn Dưỡng 
Chuyên viên, Ban công tác Thanh thiếu nhi, Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc tỉnh Cao Bằng (Tỉnh đoàn thanh niên tỉnh) 

4 Trương Thị Hiền 
Hưu trí (Nguyên Trưởng phòng nghiệp vụ Thi hành án, 

Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Cao Bằng) 

5 Nguyễn Thị Minh Huệ 

Hưu trí (Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban 

Tổ chức, Đảng ủy khối Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh 

Cao Bằng) 

6 Hoàng Thị Hường 

Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng ban Công tác nông 

dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng 

(Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng) 

7 Nông Quốc Khôi Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cao Bằng 

8 Hoàng Thị Lâm 
Hưu trí (Nguyên Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 

Cao Bằng) 

9 Đàm Đình Lập 
Hưu trí (Nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân 

huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng) 

10 Đàm Văn Lý 
Hưu trí (Nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Cao Bằng) 

11 Vương Ánh Ngân 
Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận, Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng 

12 Sầm Thu Oanh 
Hưu trí (Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Chủ 

nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cao Bằng) 

13 Ngọc Văn Phán 
Phó Trưởng ban Công tác công đoàn, Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng (Liên đoàn Lao động tỉnh) 

14 Nông Thị Hồng Phương 
Hưu trí (Nguyên Trưởng ban Kinh tế tổng hợp, Hội Cựu 

chiến binh tỉnh Cao Bằng) 

15 Đàm Văn Sự 
Hưu trí (Nguyên Giám đốc đoạn Quản lý đường bộ tỉnh 

Cao Bằng) 

16 Đặng Quang Tùng Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ VI, Thanh tra tỉnh Cao 
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TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác hiện tại 

Bằng 

17 Hoàng Đàm Thanh 
Hưu trí (Nguyên Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào 

tạo tỉnh Cao Bằng) 

18 Đàm Văn Thông 
Hưu trí (Nguyên Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cao 

Bằng) 

19 Liêu Ngọc Thu 
Chuyên viên Phòng Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 

thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng 

20 Hoàng Minh Thụ 
Viên chức, Phòng Giáo dục Phổ thông và Mầm non, Sở 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng 

 

Danh sách này ấn định 20 người. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÔNG BÁO CAO BẰNG/Số 53+54+55+56+57/Ngày 21-4-2026 

 

Phụ lục 2 

Danh sách Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân khu vực 1 

nhiệm kỳ 2026 - 2031 
(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 30 tháng 3 năm 2026  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng) 

 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác hiện tại 

1 Vi Thanh Ái 
Hưu trí (Nguyên Phó Chi Cục trưởng, Chi cục Thi hành 

án dân sự thành phố Cao Bằng) 

2 Hà Nguyệt Ánh 
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường, Bí thư 

Đoàn thanh niên phường Nùng Trí Cao 

3 Lương Thanh Bằng 
Hưu trí (Nguyên Quyền Chi cục trưởng Chi cục Thi 

hành án dân sự huyện Hòa An) 

4 Lục Văn Doanh 
Hưu trí (Nguyên Chánh án Tòa án nhân dân huyện Hạ 

Lang) 

5 Hoàng Quang Dũng 
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

phường, Chủ tịch Hội Nông dân phuờng Nùng Trí Cao 

6 Nông Thị Duyên 
Hưu trí (Nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành 

phố Cao Bằng) 

7 Bế Kim Đạt 
Chuyên viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, 

Phó Bí thư Đoàn Thanh niên xã Hòa An 

8 Lê Thuý Hằng 
Hưu trí (Nguyên Phó Chánh án Tòa án nhân dân thành 

phố Cao Bằng) 

9 Nguyễn Hữu Hoan 
Trưởng Ban quản lý chợ phường Thục Phán, tỉnh Cao 

Bằng 

10 Nguyễn Huy Hoàng 
Cán bộ hành chính, Bệnh viên y học cổ truyền y đức (xã 

Hòa An) 

11 Đoàn Văn Hộ 
Hưu trí (Nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam thành phố Cao Bằng) 

12 Nguyễn Thị Kim Huệ Hưu trí (Nguyên Phó Ban Tổ chức Thành ủy Cao Bằng) 

13 Bế Thị Hương 
Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân 

dân phường Tân Giang 

14 Lý Quế Hương 
Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị phường Nùng Trí 

Cao 

15 Nông Thị Thu Hương 
Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Ngọc Xuân, 

Phường Nùng Trí Cao 

16 Nguyễn Thị Hường 
Hưu trí (Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy 

Hòa An) 

17 Hoàng Thị Lưu 
Hưu trí (Nguyên Trưởng Ban Tổ chức, Liên đoàn lao 

động tỉnh Cao Bằng) 
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TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác hiện tại 

18 Nông Thị Trà My 
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

phường, Bí thư Đoàn thanh niên phường Thục Phán 

19 Hoàng Thị Ánh Nguyệt 
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

phường, Bí thư Đoàn thanh niên phường Tân Giang 

20 Mã Hồng Nhung Kiểm tra viên, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Nam Tuấn 

21 Lê Thị Phượng 
Chuyên viên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

phường Nùng Trí Cao 

22 Hoàng Ngọc Tuấn 
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, 

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Bạch Đằng 

23 Lưu Danh Thùy 
Hưu trí (Công chức Tư pháp hộ tịch xã Vĩnh Quang, 

thành phố Cao Bằng) 

24 Mạc Thị Thúy 
Trưởng phòng Kinh tế, Ủy ban nhân dân xã Nguyễn 

Huệ 

25 Long Văn Trình 
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Bí 

thư Đoàn thanh niên xã Nam Tuấn 

26 Nguyễn Thị Út 
Hưu trí (Nguyên Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào 

tạo huyện Hòa An) 

27  Nông Thị Vân 
Hưu trí (Nguyên Phó Chánh thanh tra, Sở Y tế tỉnh Cao 

Bằng) 

28 Hoàng Thị Hồng Vân 
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Chủ 

tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bạch Đằng 

29 Hà Long Việt 
Công chức, phòng Văn hóa - Xã hội, Ủy ban nhân dân 

xã Nguyễn Huệ 

30 Nguyễn Thanh Vũ 
Hưu trí (Nguyên Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Cao 

Bằng) 

 

Danh sách này ấn định 30 người. 
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Phụ lục 3 

Danh sách Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân khu vực 2 

nhiệm kỳ 2026 - 2031 
(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 30 tháng 3 năm 2026  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng) 

 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác hiện tại 

1 Nông Thị Ngọc Ánh Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy xã Thạch An 

2 Triệu Thanh Bình Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Đông Khê 

3 Nông Văn Bình 
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Quảng 

Uyên 

4 Hoàng Thị Chiên 
Hưu trí (Nguyên Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Hưng, huyện 

Quảng Hòa) 

5 Phan Văn Chinh Bí thư Chi bộ xóm Cốc Bó, xã Hạnh Phúc 

6 Đàm Văn Chung Hưu trí (Nguyên Phó Bí thư Huyện ủy Quảng Hòa) 

7 Trần Văn Đạo 
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, 

Chủ tịch Hội Nông dân xã Minh Khai 

8 Hoàng Thị Gấm 
Hưu trí (Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, 

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quảng Hòa) 

9 Nông Thị Nhật Hằng 
Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam xã Bế Văn Đàn 

10 Bế Văn Hạnh 
Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học & Trung học cơ sở 

Tiên Thành, xã Thạch An 

11 Nguyễn Trọng Hiệp 
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Canh 

Tân 

12 Ngô Văn Hoàn 
Hưu trí (Nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An) 

13 Phan Văn Long 
Hưu trí (Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Hòa) 

14 Phùng Thị Mến 
Hưu trí (Nguyên Thẩm phán Tòa án nhân dân khu vực 

2) 

15 Lý Thị Mừng 
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Bí 

thư Đoàn thanh niên xã Phục Hòa 

16 Nông Vĩnh Nam 
Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam xã Độc Lập 

17 Bế Ích Nhuận Phó Giám đốc Trạm y tế xã Độc Lập 

18 Phan Thị Oanh 
Hưu trí (Nguyên Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào 

tạo huyện Quảng Hòa) 
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TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác hiện tại 

19 Lương Thị Phiên Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phục Hòa 

20 La Thị Phương Hưu trí (Nguyên Bí thư Đảng ủy xã Bế Văn Đàn) 

21 Nguyễn Thị Thắm  
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Bí 

thư Đoàn thanh niên xã Quảng Uyên 

22 Lý Văn Thân 
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, 

Chủ tịch Hội Nông dân xã Phục Hòa 

23 Đinh Vĩnh Thành 
Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam xã Đức Long 

24 Mông Văn Thành Hưu trí (Nguyên Trưởng phòng Y tế huyện Quảng Hòa) 

25 Lương Văn Thọ 
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, 

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Kim Đồng 

26 Ma Vĩnh Thùy 
Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo 

dục thường xuyên Quảng Uyên 

27 Lương Văn Trình 
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, 

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Bế Văn Đàn 

28 Vương Thành Tuân Phó Giám đốc Agribank chi nhánh Đông Khê 

29 Nông Văn Tuyên Hưu trí (Nguyên Bí thư Đảng ủy thị trấn Tà Lùng) 

30 Trần Đình Vỹ 
Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú, Trung 

học cơ sở Đông Khê 

 

Danh sách này ấn định 30 người. 
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Phụ lục 4 

Danh sách Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân khu vực 3 

nhiệm kỳ 2026 - 2031 
(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 30 tháng 3 năm 2026  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng) 

 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác hiện tại 

1 Đàm Văn Ái 
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, 

Chủ tịch Hội Nông dân xã Quang Trung 

2 Nguyễn Vĩnh An 
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, 

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Lý Quốc 

3 Phương Ngọc Báu Hưu trí (Nguyên Chánh Thanh tra huyện Trùng Khánh) 

4 Hoàng Thị Lệ Bích Chánh Văn phòng Đảng ủy xã Đàm Thủy 

5 Nông Văn Cánh 
Hưu trí (Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, 

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Trùng Khánh) 

6 Tăng Quốc Chiến Giám đốc Trạm y tế xã Đàm Thủy 

7 Hoàng Văn Dự 
Chuyên viên, Phòng văn hóa - xã hội, Ủy ban nhân dân 

xã Đoài Dương 

8 Linh Thị Hiến 
Hưu trí (Thẩm tra viên, Chánh Văn phòng Tòa án nhân 

dân khu vực) 

9 Nông Trọng Hiếu 
Phó Hiệu trưởng phụ trách, Trường Trung học phổ 

thông Thông Huề 

10 Tăng Quốc Hiệu Giám đốc Trung tâm chính trị xã Trùng Khánh 

11 Hoàng Văn Học 
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã, Chủ tịch Hội 

Cựu chiến binh  xã Trùng Khánh 

12 Hoàng Văn Hồng 
Hưu trí (Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, 

Trưởng ban Tổ chức huyện ủy Trùng Khánh) 

13 Hoàng Văn Huân Chủ tịch Hội Nông dân xã Quang Long 

14 Nông Diệu Huế Viên chức Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã Trà Lĩnh 

15 Mã Thị Huệ 
Viên chức Khoa phòng bệnh, Trung tâm y tế Trùng 

Khánh 

16 Nông Trung Kiên 
Hưu trí (Đại tá, Nguyên Chính trị viên Ban Chỉ huy 

quân sự huyện Hạ Lang) 

17 Nông Xuân Kiên Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã Trà Lĩnh 

18 Nguyễn Văn Khoa 
Hưu trí (Nguyên Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện 

Trùng Khánh) 
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TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác hiện tại 

19 Ngôn Thị Liêm 
Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban 

kiểm tra, Đảng ủy xã Đình Phong 

20 Hoàng Thị Mùi 
Hưu trí (Nguyên Phó phòng Tư pháp huyện Trùng 

Khánh) 

21 Hoàng Thị Ngoan 
Hưu trí (Nguyên Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Hạ 

Lang) 

22 Nông Văn Nguyên 
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, 

Chủ tịch Hội Nông dân xã Vinh Quý 

23 Hoàng Mạnh Phú 
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Bí 

thư Đoàn Thanh niên xã Quang Hán 

24 Phùng Thị Phương 
Hưu trí (Nguyên Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Chí 

Viễn) 

25 Hà Văn Quang 
Hưu trí (Nguyên Trưởng ban Kinh tế - Xã hội, Hội đồng 

nhân dân huyện Hạ Lang) 

26 Nguyễn Thị Minh Tâm 
Hưu trí (Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, 

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện Ủy Trùng Khánh) 

27 Phương Văn Tư 
Hưu trí (Nguyên Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn huyện Trùng Khánh) 

28 Ngô Xuân Thắng 
Hưu trí (Thượng tá, Nguyên Phó Trưởng Công an 

huyện Hạ Lang) 

29 Nông Thị Thu Uyên 
Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban 

kiểm tra, Đảng ủy xã Đoài Dương 

30 Hoàng Văn Xuân 
Hưu trí (Nguyên Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện 

Trùng Khánh)  

 

Danh sách này ấn định 30 người. 
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Phụ lục 5 

Danh sách Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân khu vực 4 

nhiệm kỳ 2026 - 2031 
(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 30 tháng 3 năm 2026  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng) 

 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác hiện tại 

1 Diêu Văn An 
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tĩnh Túc, tỉnh Cao 

Bằng  

2 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 
Giáo viên trường Trung học phổ thông Đàm Quang 

Trung 

3 Đào Thị Ban Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hà Quảng 

4 Hoàng Chí Cốt 
Hưu trí (Nguyên Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Hà 

Quảng) 

5 Trần Văn Dũng 
Hưu trí (Nguyên Thẩm tra viên Tòa án nhân dân huyện 

Nguyên Bình) 

6 Đàm Ngọc Duy Phó Giám đốc Bệnh viện Hà Quảng 

7 Nông Văn Dưỡng 
Hưu trí (Nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Hà 

Quảng) 

8 Hoàng Văn Giang 
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Thanh Long, 

tỉnh Cao Bằng  

9 Triệu Lãnh Hải Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Đảng ủy xã Thành Công 

10 Bùi Thị Hiên 
Giáo viên trường Trung học phổ thông Đàm Quang 

Trung 

11 Mã Thu Huyền 
Hưu trí (Nguyên Bí thư Đảng ủy xã Thể Dục, tỉnh Cao 

Bằng) 

12 Nông Thị Huyền 
Hưu trí (Nguyên Phó Chủ tịch Hội phụ liên hiệp nữ 

huyện Hà Quảng) 

13 Vi Thị Hương Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh Tâm 

14 Nông Thị Mai Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tam Kim 

15 La Thị May 
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Bí 

thư Đoàn thanh niên xã Hà Quảng 

16 Lãnh Thị Muôn 
Hưu trí (Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy 

Nguyên Bình) 

17 Lý Văn Nùng Trưởng phòng Kinh tế, Ủy ban nhân dân xã Phan Thanh 

18 Lê Đại Nhất 
Hưu trí (Nguyên Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện 

Nguyên Bình) 
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TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác hiện tại 

19 Bàn Chàn Phin Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phan Thanh 

20 Hầu Thị Phong 
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ca 

Thành 

21 Dương Văn Sơn 
Hưu trí (Nguyên Chánh Tòa hành chính, Tòa án nhân 

dân tỉnh Cao Bằng) 

22 Vương Thanh Tùng Phó Chánh Văn phòng Đảng uỷ xã Trường Hà 

23 Vương Văn Thảo Giám đốc Trung tâm chính trị xã Trường Hà 

24 Tô Thị Thi 
Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, Ủy ban nhân dân xã 

Cần Yên 

25 Lê Thị Minh Thu 
Hưu trí (Nguyên Chủ tịch Hội Nông dân huyện Nguyên 

Bình) 

26 Dương Văn Thuận 
Trưởng phòng Văn hóa - xã hội, Ủy ban nhân dân xã 

Tổng Cọt 

27 Phan Văn Úy Hưu trí (Nguyên Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Động) 

28 Ngôn Ngọc Viên 
Hưu trí (Nguyên Chánh Tòa dân sự, Tòa án nhân dân 

tỉnh Cao Bằng) 

29 Hoàng Thị Viễn 
Hưu trí (Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa 

huyện Hà Quảng) 

30 Bế Thị Mỵ Xuyên 
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí 

thư Đoàn thanh niên xã Lũng Nặm 

 

Danh sách này ấn định 30 người. 
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Phụ lục 6 

Danh sách Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân khu vực 5 

nhiệm kỳ 2026 - 2031 
(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 30 tháng 3 năm 2026  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng) 

 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác hiện tại 

1 Đặng Văn Ẩy Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hưng Đạo 

2 Lê Quang Băng 
Hưu trí (Nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án Dân 

sự huyện Bảo Lạc) 

3 Hoàng Văn Cương 
Hưu trí (Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 

Bảo Lạc) 

4 Mông Hải Châu 
Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân 

xã Lý Bôn 

5 Nông Văn Chung 
Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân 

xã Bảo Lạc 

6 Lý Văn Chuyên Giám đốc Trung tâm y tế xã Bảo Lâm 

7 Nông Văn Chương Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Đảng  uỷ xã Nam Quang 

8 Thào A Dinh 
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Bí 

thư Đoàn thanh niên xã Bảo Lâm 

9 Chu Văn Dương Phó Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Hưng Đạo 

10 Lữ Văn Đức 
Hưu trí (Nguyên Đội trưởng nghiệp vụ, Chi Cục thuế 

huyện Nguyên Bình) 

11 Trương Văn Hải Hưu trí (Nguyên Phó Trưởng công an xã Hồng trị) 

12 Nguyễn Mai Hiên 
Hưu trí (Nguyên Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Bảo 

Lạc) 

13 Hoàng Văn Hiệp 
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Chủ 

tịch Hội Cựu chiến binh xã Cô Ba 

14 Nội Thị Hiếu Hưu trí (Nguyên Chánh Thanh tra huyện Bảo Lạc) 

15 Nguyễn Thị Huế 
Hưu trí (Nguyên Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân 

dân - Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lạc) 

16 Hoàng Thu Huệ 
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Bí 

thư Đoàn thanh niên xã Bảo Lạc  

17 Phan Thị Huệ Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cốc Pàng 

18 Nông Văn Hùng 
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Chủ 

tịch Hội Nông dân xã Yên Thổ 
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TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác hiện tại 

19 Dương Thị Lầu 
Hưu trí (Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân 

tộc nội trú huyện Bảo Lạc) 

20 Nông Thị Loan 
Hưu trí (Nguyên Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi 

trường huyện Bảo Lạc) 

21 Lý Thị Mai Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sơn Lộ 

22 Đoàn Thị Mỵ 
Hưu trí (Nguyên Phó Trưởng ban Pháp chế, Hội đồng 

nhân dân huyện Bảo Lạc) 

23 Nông Văn Nghiệp 
Hưu trí (Nguyên Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Bảo 

Lạc) 

24 Nông Thị Nguyệt 
Hưu trí (Nguyên Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy huyện 

Bảo Lạc) 

25 Hoàng Văn Quan 
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Chủ 

tịch Hội Nông dân xã Khánh Xuân  

26 Quan Hồng Tiềm 
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Xuân 

Trường 

27 Nguyễn Lê Hà Thanh Chánh Văn phòng Đảng ủy xã Bảo Lạc 

28 Diều Thị Thiện Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Huy Giáp 

29 Mông Văn Thịnh 
Hưu trí (Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng 

chính trị huyện Bảo Lâm) 

30 Hoàng Văn Thọ 
Phó Trưởng phòng Kinh tế, Ủy ban nhân dân xã Quảng 

Lâm 

 

Danh sách này ấn định 30 người. 
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